
STT Cơ sở MSSV Họ và tên Ngày sinh Mã lớp Nơi sinh Nhóm ôn Thứ ôn Ngày ôn Giờ ôn Phòng ôn Giáo viên Ghi chú

1 1 54212410070 Thái Minh Châu 06/06/2009 01DS17C1 Tp.HCM Nhóm 1 CN 15/03/2026
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 1 Trương Bá Vĩnh

2 1 54212410138 Phạm Võ Trường Giang 22/01/2006 01DS17C1 Tp.HCM Nhóm 1 CN 15/03/2026
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 1 Trương Bá Vĩnh

3 1 1213360006 Vũ Huy 01/05/2000 01DS15C1 Bình Dương Nhóm 1 CN 15/03/2026
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 1 Trương Bá Vĩnh

4 1 54212320037 Đỗ Thị Quỳnh Như 04/01/2005 01DS16B1 Long An Nhóm 1 CN 15/03/2026
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 1 Trương Bá Vĩnh

5 1 54212410059 Lý Kim Thư 18/11/2009 01DS17C1 Tp.HCM Nhóm 1 CN 15/03/2026
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 1 Trương Bá Vĩnh

6 1 54212430016 Nguyễn Thị Thu Trâm 14/01/1998 01DS17B1 TP.HCM Nhóm 1 CN 15/03/2026
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 1 Trương Bá Vĩnh

7 1 54212410111 Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm 18/11/2009 01DS17C1 Tp.HCM Nhóm 1 CN 15/03/2026
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 1 Trương Bá Vĩnh

8 1 54212420034 Nguyễn Thị Thanh Trúc 03/03/2005 01DS17B1 Tp.HCM Nhóm 1 CN 15/03/2026
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 1 Trương Bá Vĩnh

9 1 54212320036 Đỗ Thị Hảo Yến 15/03/2001 01DS16B1 Long An Nhóm 1 CN 15/03/2026
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 1 Trương Bá Vĩnh

10 1 1213360112 Nguyễn Thị Như Huỳnh 12/7/2006 01DD14C1 Tp.Hcm Nhóm 1 CN 15/03/2026
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 1 Trương Bá Vĩnh

11 1 54212410131 Đoàn Thị Chúc Linh 04/11/2007 01DD17C1 Tp.HCM Nhóm 1 CN 15/03/2026
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 1 Trương Bá Vĩnh

12 1 1213360063 Huỳnh Minh Nhựt 23/03/2005 01DD14C1 Tây Ninh Nhóm 1 CN 15/03/2026
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 1 Trương Bá Vĩnh

13 1 54212420022 Nguyễn Ngọc Anh 11/03/2006 01KT17A1 Tp.HCM Nhóm 1 CN 15/03/2026
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 1 Trương Bá Vĩnh

14 1 54212410117 Võ Ngọc Khánh Hà 25/08/2009 01KT17C1 Tp.HCM Nhóm 1 CN 15/03/2026
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 1 Trương Bá Vĩnh

15 1 54212420021 Bùi Thị Trà My 10/07/2006 01KT17A1 Đắk Nông Nhóm 1 CN 15/03/2026
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 1 Trương Bá Vĩnh

16 1 54212420015 Phan Ngọc Kim Ngân 28/09/1997 01KT17A1 Tp.HCM Nhóm 1 CN 15/03/2026
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 1 Trương Bá Vĩnh

17 1 54212410063 Trà Như Nguyệt 24/01/2009 01KT17C1 Tp.HCM Nhóm 1 CN 15/03/2026
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 1 Trương Bá Vĩnh

18 1 54212410075 Lương Diễm Quỳnh 08/10/2009 01KT17C1 Nghệ An Nhóm 1 CN 15/03/2026
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 1 Trương Bá Vĩnh

19 1 54212410053 Nguyễn Vy 20/02/2009 01KT17C1 Bình Dương Nhóm 1 CN 15/03/2026
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 1 Trương Bá Vĩnh

20 1 54212410037 Lê Ngọc Yến 29/10/2009 01KT17C1 Tây Ninh Nhóm 1 CN 15/03/2026
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 1 Trương Bá Vĩnh

21 1 54212410017 Nguyễn Quỳnh Anh 24/10/2009 01KT17C1 Thanh Hóa Nhóm 2 CN 15/03/2026
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 2 Nguyễn Tuấn Vũ

22 1 54212410021 Hồ Thành Đạt 20/05/2009 01KT17C1 Tp.HCM Nhóm 2 CN 15/03/2026
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 2 Nguyễn Tuấn Vũ

23 1 54212410035 Ngô Nhã Kỳ 15/09/2009 01KT17C1 Tp.HCM Nhóm 2 CN 15/03/2026
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 2 Nguyễn Tuấn Vũ

24 1 54212420035 Nguyễn Hoàng Lộc 02/10/2006 01KT17A1 Sóc Trăng Nhóm 2 CN 15/03/2026
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 2 Nguyễn Tuấn Vũ
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STT Cơ sở MSSV Họ và tên Ngày sinh Mã lớp Nơi sinh Nhóm ôn Thứ ôn Ngày ôn Giờ ôn Phòng ôn Giáo viên Ghi chú

25 1 1203240007 Tạ Lâm Minh Mẫn 05/07/2000 01KT13B1 Tp.Hcm Nhóm 2 CN 15/03/2026
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 2 Nguyễn Tuấn Vũ

26 1 54212520009 Nguyễn Trà My 20/11/2000 02KT18E1 Tp.HCM Nhóm 2 CN 15/03/2026
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 2 Nguyễn Tuấn Vũ

27 1 54222420068 Thái Hồng Nhân 12/03/2006 02KT17A1 Đồng Tháp Nhóm 2 CN 15/03/2026
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 2 Nguyễn Tuấn Vũ

28 1 54212420032 Võ Thị Tuyết Nhung 18/10/2006 01KT17A1 Tây Ninh Nhóm 2 CN 15/03/2026
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 2 Nguyễn Tuấn Vũ

29 1 54212510004 Phan Thị Hồng Phấn 30/12/1999 02KT18E1 Tp.HCM Nhóm 2 CN 15/03/2026
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 2 Nguyễn Tuấn Vũ

30 1 54232520035 Phan Lâm Hùng Phụng 26/04/2005 02KT18E1 Long An Nhóm 2 CN 15/03/2026
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 2 Nguyễn Tuấn Vũ

31 1 54212410130 Lý Thị Tâm 26/10/2004 01KT17C1 Đắk Lắk Nhóm 2 CN 15/03/2026
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 2 Nguyễn Tuấn Vũ

32 1 54212410150 Nguyễn Thanh Tuyền 23/05/2006 01KT17C1 Tp.HCM Nhóm 2 CN 15/03/2026
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 2 Nguyễn Tuấn Vũ

33 1 54232420022 Nguyễn Thị Thời 22/08/1992 02KT17E1 Quảng Nam Nhóm 2 CN 15/03/2026
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 2 Nguyễn Tuấn Vũ

34 1 54212420025 Lê Đặng Thùy Trang 13/10/2006 01KT17A1 Bến Tre Nhóm 2 CN 15/03/2026
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 2 Nguyễn Tuấn Vũ

35 1 54232420007 Nguyễn Ngọc Trâm 02/09/2000 02KT17E1 Tp.HCM Nhóm 2 CN 15/03/2026
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 2 Nguyễn Tuấn Vũ

36 1 54232520021 Lê Đinh Khánh Uyên 03/09/1994 02KT18E1 Cần Giờ Nhóm 2 CN 15/03/2026
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 2 Nguyễn Tuấn Vũ

37 1 54212520004 Phạm Như Ý 01/02/2000 02KT18E1 Tp.HCM Nhóm 2 CN 15/03/2026
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 2 Nguyễn Tuấn Vũ

38 1 54212410001 Nguyễn Thị Thúy Kiều 15/11/1994 02KT17E1 Tp.HCM Nhóm 2 CN 15/03/2026
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 2 Nguyễn Tuấn Vũ

39 1 54212310075 Phùng Nguyễn Minh Thùy 06/10/2008 01MK16C1 Tp.HCM Nhóm 2 CN 15/03/2026
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 2 Nguyễn Tuấn Vũ

40 1 54232420025 Trần Quốc Tuấn 01/06/2002 02DN17E1 Gia Lai Nhóm 2 CN 15/03/2026
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 2 Nguyễn Tuấn Vũ

41 1 54232520026 Nông Thị Ánh Tuyết 10/10/2003 02DN18E1 Tp.HCM Nhóm 2 CN 15/03/2026
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 2 Nguyễn Tuấn Vũ

42 1 54212420024 Nguyễn Thị Như Ý - 01YS17A1 - Nhóm 2 CN 15/03/2026
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 2 Nguyễn Tuấn Vũ

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2026

Phòng Đào Tạo


